TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN LÀM QUEN: Từ 6/9/2021 – 10/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Phương tiện
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
6/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Chủ đề 1 Âm thanh kì diệu 
Tiết 1 -Thường thức âm nhạc :Âm thanh kì diệu -Học hát : vào rừng hoa

	2
	Thứ 5
9/9
	Trong ngày
	Video
	Mĩ thuật: Môn mỹ thuật của em (Tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Giáo dục thể chất: Tiết 1 - Đội hình đội ngũ- Trò chơi vận động
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 2
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 1: Từ 6/9/2021 – 10/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	
Thời gian
	
Hình thức
	
Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
6/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Dàn nhạc trong vườn

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	T. Việt : Đọc: Tôi là học sinh lớp 2
T. Việt : Hướng dẫn HSTV Chữ hoa A

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	T. Việt : Nói – nghe: Những ngày hè của em
T. Việt : Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán : Ôn tập các số đến 100 (tiết 1+ 2)

	3
	Thứ 3
7/9
	Trong ngày
	Video
	HĐTN: Hình ảnh của em

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	T. Việt : LTVC: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu
T. Việt : Hướng dẫn HSNV Ngày hôm qua đâu rồi

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Ôn tập về phép cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Ôn tập về phép cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

	4
	Thứ 4
8/9
	Trong ngày
	Video
	TNXH: Các thế hệ trong gia đình

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mĩ thuật: Vui chơi với màu

	
	Thứ 5
9/9
	Trong ngày
	Video
	GDTC: Đội hình đội ngũ: điểm số hang dọc theo chu kì

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	T. Việt : Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân 

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 1)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	HDH: Đọc mở rộng tuần 1

	6
	Thứ 6
10/9
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức: Em với nội quy trường, lớp (Tiết 1)

	
	
	
	
	



*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả.
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Kể chuyện, Tập đọc 
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài  tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  Ghi tên bài học của các môn học còn lại
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3 
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 1: Từ 6/9/2021 – 10/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
6/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Quốc ca Việt nam

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tập đọc- kể chuyện: Cậu bé thông minh; HDHS làm BT chính tả: Cậu bé thông minh

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	LTVC: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Đọc,viết, so sánh các số có 3 chữ số. 

	3
	Thứ 3
7/9
	Trong ngày
	Video
	Thể dục: Giới thiệu chương trình./ Một số kĩ năng về đội hình đội ngũ.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tự nhiên xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp; Nên thở như thế nào?

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tiếng Anh: Starter- Leson 1, 2 (lớp 3A)

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Tiếng Anh: Starter- Leson 1, 2 (lớp 3B)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Tiếng Anh: Starter- Leson 1, 2 (lớp 3C)

	4
	Thứ 4
8/9
	Trong ngày
	Video
	Thủ công: Gấp tàu thủy hai ống khói

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tập đọc: Hai bàn tay em
HDHS làm BT chính tả:Chơi chuyền

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Luyện tập (tr 4)

	5
	Thứ 5
9/9
	Trong ngày
	Video
	Mĩ thuật: Chủ đề 1: Những chữ cái đáng yêu

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tập làm văn : Nói về Đội thiếu niên. Điền vào giấy tờ in sẵn.

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	HDH: Hướng dẫn HS làm toán: Luyện tập (tr6), giao bài viết Tập viết: Ôn chữ hoa A

	6
	Thứ 6
10/9
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Người bạn mới của em

	
	
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức: Kính yêu Bác Hồ

	
	
	18h45- 19h15
	zoom
	Tiếng Anh: Starter- Leson 1, 2 (lớp 3D)


*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả.
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Kể chuyện, Tập đọc (ghi đại ý)
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài  tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  ghi tên bài học của các môn học còn lại


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 4 
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 1: Từ 6/9/2021 – 10/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
6/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Ôn 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

	
	
	19h - 19h40’
	Zoom
	HDHS học tập đọc.
LTVC: Cấu tạo của tiếng

	
	
	19h40’- 20h15’
	Zoom
	TLV: Thế nào là kể chuyện?

	
	
	20h20’- 20h50’
	Zoom
	Toán:  Tiết 1: Ôn tập các số đến 100 000. 

	3
	Thứ 3
7/9
	Trong ngày
	Video

	Thể dục: Giới thiệu chương trình./ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

	
	
	Trong ngày
	video
	Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể.

	
	
	19h - 19h40’
	Zoom
	LTVC: Luyện tập về cấu tạo của tiếng.
HDHS môn kể chuyện.

	
	
	19h45- 20h20
	Zoom
	Toán: Tiết 2- Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)

	
	
	20h20- 20h50
	Zoom
	Toán: Tiết 3- Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)


	4
	Thứ 4
8/9
	Trong ngày
	Video
	Kĩ thuật: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức: Trung thực trong học tập.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tập đoc: Mẹ ốm

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom 
	Tiếng Anh: Starter: Lesson 1,2 (Lớp 4A)

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom 
	Tiếng Anh: Starter: Lesson 1,2 (Lớp 4B)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Tiếng Anh: Starter: Lesson 1,2 (Lớp 4C)

	5
	Thứ 5
9/9
	Trong ngày
	Video
Video
	Mĩ thuật: Chủ đề 1: Những mảng màu thú vị
Lịch sử và địa lí: Làm quen với bản đồ.

	
	
	19h45- 19h40
	Zoom
	Tập làm văn : Nhân vật trong truyện.
Chính tả: HDHS làm BT chính tả bài tuần1.

	
	
	19h45- 20h20
	Zoom
	Toán: Tiết 4- Biểu thức có chứa 1 chữ.

	
	
	20h20- 20h50
	Zoom
	HDH: HDHS làm toán:Tiết 5-Luyện tập (Tr 7)
HDHS học Khoa - Sử - Địa

	6
	Thứ 6
10/9
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Những gì em đã biết.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Khoa học: Bài 1- Con người cần gì để sống?
                  Bài 2- Trao đổi chất ở người.

	
	
	19h20- 19h50
	zoom
	Tiếng Anh: Starter- Leson 1, 2 (lớp 4D)


*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả.
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Kể chuyện, Tập đọc (ghi đại ý)
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  ghi tên bài học của các môn học còn lại


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 5
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 1: Từ 6/9/2021 – 10/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
6/9
	Trong ngày
	Video
Video
Video
	Âm nhạc: Ôn các bài hát đã học
Tập đọc: Thư gửi các học sinh
Kể chuyện: Lý Tự Trọng

	
	
	 8h30 – 9h
	Zoom
	LTVC: Từ đồng nghĩa

	
	
	9h5- 9h35
	Zoom
	LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa

	
	
	9h40-10h15
	Zoom
	Toán: Ôn tập: Khái niệm về phân số 

	3
	Thứ 3
7/9
	Trong ngày
	Video
	Thể dục: Ôn đội hình đội ngũ

	
	
	Trong ngày
	Video
Video
	Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Chính tả: Việt Nam thân yêu

	
	
	8h30- 9h
	Zoom
	TLV: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

	
	
	9h5- 9h35
	Zoom
	Toán: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

	
	
	9h40- 9h15
	Zoom
	Toán: Ôn tập: So sánh hai phân số

	4
	Thứ 4
8/9
	Trong ngày
	Video
Video
	Kĩ thuật: Đính khuy hai lỗ
Đạo đức: Em là học sinh lớp 5

	
	
	8h30- 9h
	Zoom
	TLV: Luyện tập tả cảnh

	
	
	9h5- 9h35
	Zoom
	Toán: Ôn tập so sánh hai phân số(tiếp)

	
	
	9h40-10h15
	Zoom
	Toán: Phân số thập phân

	5
	Thứ 5
9/9
	Trong ngày
	Video
Video
Video
	Mĩ thuật: Chân dung tự hoạ
Lịch sử:Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định
Địa lý: Việt Nam –Đất nước chúng ta

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tiếng Anh (5A): Starter: Hello, everyone! Lesson 1+ 2

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Tiếng Anh (5B): Starter: Hello, everyone! Lesson 1+ 2

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Tiếng Anh (5C): Starter: Hello, everyone! Lesson 1+ 2

	6
	Thứ 6
10/9
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Bài 1: Khám phá Computer

	
	
	Trong ngày
	Video
Video
	Khoa học: Sự sinh sản
Khoa học: Nam hay nữ

	
	
	8h30- 9h
	zoom
	Tiếng Anh (5D): Starter: Hello, everyone! Lesson 1+ 2


*Lớp 5B,5C học vào thời gian: từ 18h45’ đến 20h30 trong các ngày. 
*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả, Kể chuyện
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Tập đọc (ghi đại ý)
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài  tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  ghi tên bài học của các môn học còn lại. 


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỔ VĂN THỂ MĨ
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 1: Từ 6/9/2021 – 10/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
6/9

	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 1: Chủ đề 1 Âm thanh kì diệu 
Tiết 1 -Thường thức âm nhạc :Âm thanh kì diệu -Học hát : vào rừng hoa

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 5 Tiết 1 : Ôn tập lại một số bài hát đã học

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 4 : tiết 1 : Ôn Tập đội hình Đội Ngũ- Trò chơi vận động 

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục Lớp 5 : Tiết 1 : Ôn tập đội hình đội ngũ- Trò chơi vận động

	2
	Thứ 3
7/9

	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 3A: Starter: Hello!- lesson 1+2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 3B: Starter: Hello!- lesson 1+2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 3C: Starter: Hello!- lesson 1+2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 2: Chủ đề 1: Màu sắc âm thanh tiết 1: học hát dàn nhạc trong vườn

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 3: Tuần 1: Giới thiệu chương trình-Ôn một số kỹ năng Đội hình đội ngũ

	3
	Thứ 4
8/9
	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 4A: Starter: Welcome back!- lesson 1+2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 4B: Starter: Welcome back!- lesson 1+2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 4C: Starter: Welcome back!- lesson 1+2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 3: Tiết 1: Học hát: Quốc ca Việt Nam

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 1 : tiết 1 - Đội hình đội ngũ- Trò chơi vận động

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 1: Môn mỹ thuật của em (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 2: Vui chơi với màu (tiết 1)

	4
	Thứ 5
9/9
	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 5A: Starter: Hello, everyone!- lesson 1+2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 5B: Starter: Hello, everyone!- lesson 1+2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 5C: Starter: Hello, everyone!- lesson 1+2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 4: Tiết 1: Ôn tập ba bài hát và kí hiệu đã học ở lớp 3

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 3: Những chữ cái đáng yêu (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 4: Những mảng màu thú vị (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 5: Vẽ chân dung tự hoạ (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 2 : Tuần 1: Giới thiệu chương trình- Đội hình đội ngũ

	5
	Thứ 6
10/9
	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 3D: Starter: Hello!- lesson 1+2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 4D: Starter : Welcome back!- lesson 1+2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh lớp 5D: Starter: Hello, everyone!- lesson 1+2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Người bạn mới của em

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Những gì em đã biết

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Khám phá Computer






